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Thực hiện quy định tại Luật Giá, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam - Chi nhánh Nam Trung Bộ kính 

gửi Bảng kê khai mức giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước (đính kèm). 

Mức kê khai này thực hiện từ ngày 01/11/2025. 

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam - Chi nhánh Nam Trung Bộ xin chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà chúng tôi đã kê khai. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:             

-  Như trên; 

-  GĐ (Để b/c); 

-  Lưu VT, KD, TH.01. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 
 

 

 

Đỗ Đức Thái 

- Họ tên người nộp văn bản: Bà Trần Thị Nhất Thảo 

- Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai: Lô 19, đường 3A, Cụm CN Diên Phú – VCN, xã Diên 

Điền, tỉnh Khánh Hòa. 

- Số điện thoại liên lạc: 0258 3725939 

- Email: pkd.cnnt@gmail.com 

- Số fax: 02583725113 

GHI NHẬN NGÀY NỘP VĂN BẢN KÊ KHAI GIÁ  

CỦA CƠ QUAN TIẾP NHẬN  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM 

CHI NHÁNH NAM TRUNG BỘ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 820/CNNTB-KD            Khánh Hòa, ngày 01 tháng     năm 2025. 

V/v kê khai giá hàng hóa bán  

trong nước tháng 11/2025. 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Công Thương Tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tài chính Tỉnh Khánh Hòa. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM 

CHI NHÁNH NAM TRUNG BỘ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày 01 tháng     năm 2025 

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ 
 

(Kèm theo Công văn số: 820/CNNTB-KD ngày 01 tháng     năm 2025 về việc kê khai giá hàng hóa bán trong nước tháng 11/2025) 

1. Mức giá kê khai bán trong nước: 

STT 

Tên hàng 

hóa,  

dịch vụ 

Đặc điểm 

kinh tế - 

kỹ thuật, 

quy cách 

Đơn vị 

tính 

Loại giá 

(bán buôn, 

bán lẻ) 

Giá 

kê khai kỳ 

liền kề 

trước  

Giá kê khai 

kỳ này 

Thời điểm 

định giá, 

điều chỉnh 

giá 

Mức 

tăng/giảm 

so với kỳ 

liền kề 

trước 

Tỷ lệ 

tăng/giảm 

so với kỳ 

liền kề 

trước 

Ghi 

chú 

  KHU VỰC TỈNH KHÁNH HÒA 

1 
Bình LPG 

12 Kg 
Propan: 

10%-90% 

Butan: 

90%-10% 

VNĐ/ 

bình 
Bán lẻ 438.440 432.440 01/11/2025 (6.000) -1.37% 

 

2 
Bình LPG 

20 Kg 

VNĐ/ 

bình 
Bán lẻ 730.720 720.720 01/11/2025 (10.000) -1.37% 

 

3 
Bình LPG 

45 Kg 

VNĐ/ 

bình 
Bán lẻ 1.644.385 1.621.885 01/11/2025 (22.500) -1.37% 

 

2. Nguyên nhân thay đổi giá: Giá giảm theo giá thị trường. 

- Do giá CP tháng 11/2025 giảm 17.5 USD/tấn so với tháng 10/2025 (tương đương mức giảm 500 VNĐ/kg).500 VNĐ/kg) 

3. Giá kê khai đã bao gồm: Thuế Giá trị gia tăng 8%. 
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